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BÀI HỌC – 14 (Phần 2) 

 
ANH INH ÊNH 

bánh kẹo = cookies, candy;  
bên cạnh = beside; 
cánh chim = wing of a bird;  
lanh lẹ ≠ chậm chạp; 
lạnh ngắt = very cold; 
mạnh = strong;  
quanh năm = all year round; 
thành công = to succeed; 
tạnh = to stop raining; 
 

binh, lính = soldier;  
trung bình = (on) average;  
đóng đinh = to drive a nail into 
something; to nail 
dính = to stick, sticky;  
đỉnh núi = mountain top;  
hình chữ nhật = rectangle; 
nhất định = to decide, to determine; 
hình như = seemingly, to appear; 
văn minh = civilized; 
tỉnh = province; 
tỉnh thành = city; 
 

bênh vực = to support, to 
defend; 
mênh mông = vast, 
immense; 
 

 
Tập Đọc và Tập Dùng Từ: 
 
1. Ăn bánh kẹo nhiều dễ bị sâu răng.    7. Cánh đồng lúa ở quê tôi mênh mông bát ngát. 

2. Bên cạnh nhà em là một cánh rừng   8. Ông ấy làm việc rất lanh lẹ. 

mênh mông.                     

3. Ba nhất định để dành tiền mua xe mới.   9. Đứng trên đỉnh núi, em thấy nhiều cảnh đẹp. 

4. Chim bay nhờ cánh chim đập rất mạnh.   10. So sánh với Đông Nam Á, Châu Âu có 

                                                nhiều nước văn minh hơn. 

5. Tục ngữ có câu “mạnh được, yếu thua”.   11. Chịu khó học hành mai mốt sẽ thành công. 

6. Em chờ trời tạnh mưa để đi chợ.   12. Mùa này lạnh trung bình trên năm chục độ. 
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Tập Đọc:  

 

   Tết Trung Thu 
Đã lâu lắm rồi, Việt Nam và một số nước Châu Á có tục lệ đón mừng Tết 
Trung thu vào rằm tháng 8 mỗi năm. Đây là thời điểm trăng đầy nhất, công 
việc đồng áng rảnh rang, còn thời tiết lại mát mẻ, trong lành. Ở Việt Nam, 
Tết Trung thu là một lễ hội truyền thống, nhất là với trẻ em.  

Trong đêm 15 tháng 8 âm lịch hằng năm, khi trăng rằm tỏa sáng, lễ tế thần 
mặt trăng bắt đầu. Trên bàn thờ có hoa quả, có bánh hình mặt trăng còn gọi 
là bánh "đoàn viên", bởi lẽ, trong dịp này, cả gia đình có dịp đoàn tụ để 
cùng ăn bánh và cùng thưởng thức ánh trăng thu trong trẻo và bầu không 
khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà. 

Còn thưởng trăng vốn bắt nguồn từ việc cúng trăng. Đến đời Đường, thú 
ngắm trăng dịp Trung thu trở nên thịnh hành, thể hiện nhiều trong thơ ca 
thời này. Nhưng đến đời Tống, lễ hội ngắm trăng mới chính thức trở thành 
Tết Trung thu. Tục lệ ăn bánh hình mặt trăng trong dịp Tết Trung thu cũng 
bắt đầu từ thời này. 

 

 


